	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 01 năm 2017


DANH SÁCH HSSV NHẬN TIỀN HỖ TRỢ VÉ XE TẾT ĐINH DẬU NĂM 2017

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	Lê Văn Tuấn
	14 CĐ ĐT2
	400.000 Đ
	

	2
	Nguyễn Trung Thành
	14 CĐ ĐT2
	400.000 Đ
	

	3
	Võ Đình Đằng
	14 CĐ Đ2
	400.000 Đ
	

	4
	Trần Văn Đạt
	14 CĐ Đ2
	400.000 Đ
	

	5
	Phạm Thiên Ân
	14 CĐ Đ1
	400.000 Đ
	

	6
	Phan Thanh Trung
	15CĐ – ĐĐT2
	400.000 Đ
	

	7
	Vũ A Thầm
	15CĐ – ĐĐT1
	400.000 Đ
	

	8
	Huỳnh Thị Xuân Thời
	15CĐ – ĐĐT1
	500.000 Đ
	

	9
	Nguyễn Huy Thược
	15CĐ – ĐĐT1
	400.000 Đ
	

	10
	Vũ Hoàng Giang
	15CĐ – ĐĐT7
	400.000 Đ
	

	11
	Nguyễn Văn Hoàng
	15CĐ – ĐĐT1
	400.000 Đ
	

	12
	Hoàng Văn Trung
	15CĐ – ĐĐT2
	400.000 Đ
	

	13
	Nguyễn Thị Phi Yến
	16CĐ – ĐĐT6
	400.000 Đ
	

	14
	Đào Thị Tú My
	16CĐ – ĐĐT1
	400.000 Đ
	

	15
	Trần Ngọc Thanh Liêm
	16CĐ – ĐĐT4
	400.000 Đ
	

	16
	Hoàng Trọng Sơn
	16CĐ – ĐĐT5
	400.000 Đ
	

	17
	Nguyễn Thành Công
	16CĐ – ĐĐT2
	400.000 Đ
	

	18
	Nguyễn Xuân Hoàng
	16CĐ – ĐĐT2
	400.000 Đ
	

	19
	Phạm Văn Thái
	16CĐ – ĐĐT4
	400.000 Đ
	

	20
	Lê Xuân Sỹ
	16CĐ – ĐĐT4
	400.000 Đ
	

	21
	Nguyễn Văn Hóa
	15TC - Đ
	400.000 Đ
	

	22
	Phan Hoằng Hưng
	15TN - Đ
	400.000 Đ
	

	23
	Bùi Công Thắng
	15TN - Đ
	400.000 Đ
	

	24
	Nguyễn Minh Quang
	15CĐ – ĐĐT1
	400.000 Đ
	

	25
	Hoàng Ngọc Đô
	15TN - Đ
	400.000 Đ
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

	26
	Nguyễn Duy Kha
	15CĐ – ĐĐT1
	400.000 Đ
	

	27
	Võ Minh Đạt
	16CĐ-ĐĐT9
	400.000 Đ
	

	28
	Đoàn Tích Tấn
	16CĐ-ĐĐT8
	400.000 Đ
	

	29
	Trần Văn Lưu
	16CĐ-ĐĐT7
	400.000 Đ
	

	30
	Trần Văn Hy
	15CĐ-ĐĐT7
	400.000 Đ
	

	31
	Phan Duy Thịnh
	16CĐ-ĐĐT6
	500.000 Đ
	

	32
	Phan Văn Kiệt
	16CĐ-ĐĐT3
	400.000 Đ
	

	Tổng tiền bằng số: 
	13.00.000 đ
	

	Tổng tiền bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn.


	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

	TRƯỞNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Châu Văn Bảo


